
 
 

 
 

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THỎA ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN  

CTKM “BẢO HIỂM NGAY – HOÀN TIỀN CHẤT” - ĐỢT THÁNG 08/2023 

                                                                                                                                                             ĐVT: VNĐ 

TT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM SỐ TKTT/ TK VÍ TIỀN HOÀN GHI CHÚ  

1 PGD Sa Đéc 008***467 NGUYỄN THỊ THÚY AN 0701****5367 100,000  Chi qua TKTT  

2 CN Phú Quốc 008***609 TRẦN LÊ NGỌC ẨN 091****598 200,000  Chi qua TKTT  

3 PGD Phú Xuyên 008***035 DƯƠNG PHƯƠNG ANH 0201****3886 400,000  Chi qua TKTT  

4 PGD Thượng Đình 008***847 TẠ CHÂU ANH 0209****8483 200,000  Chi qua TKTT  

5 CN Bình Thuận 008***763 TRẦN THỊ MỸ ANH 0500****7679 200,000  Chi qua TKTT  

6 PGD Tô Ký 008***307 NGUYỄN HỒ TRÚC CHI 0602****6866 100,000  Chi qua TKTT  

7 CN Bình Định 003***259 TRẦN VĂN CHINH 0401****9466 200,000  Chi qua TKTT  

8 PGD Quan Hoa 008***161 NGUYỄN THỊ CHUNG 0200****2551 200,000  Chi qua TKTT  

9 CN Kiên Giang 003***708 DƯƠNG THỊ DIỄM 0709****7533 200,000  Chi qua TKTT  

10 PGD Thông Tây 008***604 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 227****766 200,000  Chi qua SCP  

11 CN Bình Thuận 008***466 ĐỖ THỊ DUNG 0500****5326 200,000  Chi qua TKTT  

12 CN Bình Tây 003***775 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 0601****0657 200,000  Chi qua TKTT  

13 PGD Đồng Khánh 008***514 CAO THỊ MỸ HÀ 0602****0999 200,000  Chi qua TKTT  

14 PGD Phạm Văn Chí 008***963 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 060*****868 400,000  Chi qua TKTT  

15 PGD Cờ Đỏ 008***468 LÝ THỊ THÚY HIỀN 0700****0149 200,000  Chi qua TKTT  

16 PGD Lĩnh Nam 008***003 NGUYỄN THỊ HIỀN 26****99 100,000  Chi qua TKTT  

17 PGD Phú Mỹ Hưng 008***788 NGUYỄN XUÂN HIẾU 0600****7566 200,000  Chi qua TKTT  

18 CN Bình Thuận 008***938 TRẦN THỊ HOA 279****932 400,000  Chi qua SCP  

19 CN Quận 4 008***001 TRẦN VĨNH HÒA 090****307 300,000  Chi qua TKTT  

20 CN Quận 5 008***896 ĐỖ DỮ HỌC 0600****6771 600,000  Chi qua TKTT  

21 PGD Đồng Khánh 008***904 BÙI QUỐC KHÁNH 0600****8288 400,000  Chi qua TKTT  

22 CN Quảng Trị 008***040 NGUYỄN NHẬT KHÁNH 0400****7643 200,000  Chi qua TKTT  

23 PGD Thanh Miện 008***886 ĐỖ TÙNG LÂM 0300****2228 200,000  Chi qua TKTT  

24 PGD Xóm Củi 008***357 LÊ THỊ HỒNG LIÊN 0602****7456 600,000  Chi qua TKTT  

25 PGD Minh Phụng 008***513 LÌU CẨM LIÊN 0601****5841 300,000  Chi qua TKTT  

26 PGD Đốc Ngữ 008***557 HÀ NHẤT LINH 0200****6668 200,000  Chi qua TKTT  

27 
PGD Châu Thành 

Hậu Giang 
008***363 LÊ HỒNG LĨNH 093****727 200,000  Chi qua TKTT  

28 PGD Phú Hòa 008***708 ĐỖ HỮU LỘC 093****988 300,000  Chi qua TKTT  

29 PGD Cai Lậy 008***574 TRÀ MI 0701****7303 300,000  Chi qua TKTT  

30 PGD Hòa Thành 008***622 NGUYỄN THỊ MIỀNG 079****543 200,000  Chi qua TKTT  



 
 

 
 

TT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM SỐ TKTT/ TK VÍ TIỀN HOÀN GHI CHÚ  

31 CN Trung Tâm 008***157 PHAN QUỐC NAM 0600****7039 200,000  Chi qua TKTT  

32 CN Bà Rịa 008***271 HỒ THỊ MỸ NGHI 0500****7968 100,000  Chi qua TKTT  

33 PGD Thới Hòa 008***137 NGUYỄN VĂN NGỮ 0602****3489 400,000  Chi qua TKTT  

34 CN Bình Dương 008***014 LÊ LÝ HOA NGUYỆT 0500****8179 300,000  Chi qua TKTT  

35 CN Chợ Lớn 008***894 ĐÀO THỊ THANH NHÃ 0601****7777 100,000  Chi qua TKTT  

36 PGD Bình Minh 003***331 LẠI THỊ HỒNG NHƯ 091****929 100,000  Chi qua TKTT  

37 PGD Bình Minh 003***331 LẠI THỊ HỒNG NHƯ 091****929 100,000  Chi qua TKTT  

38 PGD Bình Minh 003***544 LẠI THỊ HỒNG NHƯ 091****929 100,000  Chi qua TKTT  

39 CN Tân Bình 008***619 NGUYỄN TẤN PHONG 093****919 300,000  Chi qua TKTT  

40 CN Đồng Tháp 008***149 TRẦN HUY PHÚC 0700****0101 100,000  Chi qua TKTT  

41 PGD Lao Bảo 003***733 TRẦN THIỆN QUỐC 0400****7997 100,000  Chi qua TKTT  

42 CN Đồng Tháp 008***122 NGUYỄN THÀNH SƠN 0700****9778 600,000  Chi qua TKTT  

43 PGD Phú Định 008***700 ĐỖ QUỐC SỬ 0602****8631 100,000  Chi qua TKTT  

44 PGD Đông Thạnh 008***670 ĐỖ THỊ TÂM 0601****6846 100,000  Chi qua TKTT  

45 PGD Tân Châu 008***956 VŨ VĂN TÂN 0500****9112 200,000  Chi qua TKTT  

46 CN Củ Chi 008***333 TRẦM QUỐC THẮNG 0602****6969 300,000  Chi qua TKTT  

47 CN Đồng Nai 003***981 NGUYỄN TẤN THÀNH 0501****3855 100,000  Chi qua TKTT  

48 PGD Khánh Hội 008***127 NGUYỄN THỊ LAN THẢO 0601****5074 100,000  Chi qua TKTT  

49 CN Hà Đông 008***636 NGÔ THỊ THẬT 999****996 200,000  Chi qua TKTT  

50 CN Bình Thuận 008***384 ĐẶNG THỊ ANH THI 085****279 200,000  Chi qua TKTT  

51 PGD Hòa Vang 008***437 TRẦN VIẾT THỜI 0400****4878 200,000  Chi qua TKTT  

52 CN Trung Tâm 008***079 NGUYỄN THỊ THU 0501****5888 200,000  Chi qua TKTT  

53 PGD Đăk Bla 008***020 PHẠM THỊ THƯ 098****068 200,000  Chi qua TKTT  

54 PGD Long Trường 008***629 NGUYỄN THỊ TÍNH 0602****6999 100,000  Chi qua TKTT  

55 PGD Long Trường 008***818 NGUYỄN THỊ TÍNH 0602****6999 100,000  Chi qua TKTT  

56 PGD Tân Thuận 008***818 TRẦN PHẠM ANH TÚ 0602****6125 200,000  Chi qua TKTT  

57 CN Bình Thuận 008***445 NGUYỄN VĂN TÙNG 0509****4742 200,000  Chi qua TKTT  

58 CN Bắc Ninh 008***505 BÙI THỊ THU VÂN 098****017 100,000  Chi qua TKTT  

59 
PGD Châu Thành  

Tiền Giang 
008***494 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 0701****2184 100,000  Chi qua TKTT  

60 
PGD Châu Thành  

Tiền Giang 
008***646 PHẠM THỊ HỒNG VÂN 0701****2184 100,000  Chi qua TKTT  

61 CN Chợ Lớn 008***268 NGUYỄN LĂNG THANH VI 0602****1509 200,000  Chi qua TKTT  

62 CN Bình Thuận 008***147 ĐỒNG ĐẮC VIỆT 0500****4648 600,000  Chi qua TKTT  


